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CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy định này quy định công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
Điều 2. Một số thuật ngữ chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Một số thuật ngữ chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước dưới đất dùng trong quy định này được hiểu như sau:
1. Tài nguyên nước dưới đất quy định trong quy định này bao gồm các nguồn nước dưới đất.    

2. 

Nước dưới đất là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới mặt đất.

3. 
Ô nhiễm nguồn nước là sự thay đổi tính chất vật lý, tính chất hoá học, thành phần sinh học của nước vi phạm tiêu chuẩn cho phép.

4. 


Lưu lượng nước: là một thể tích nước chảy qua một thiết diện 
ngang của dòng chảy trong một đơn vị thời gian. Đơn vị đo m3/s hoặc l/s; ký hiệu Q.
5. Chế độ quan trắc là chu kỳ đo đạc các yếu tố nghiên cứu ở các công trình quan trắc. 
6. Quan trắc tài nguyên nước dưới đất là một chương trình theo dõi liên tục được vạch ra một cách khoa học các thông số phản ánh sự biến đổi của các yếu tố tài nguyên nước và xử lý thông tin thu thập được để cung cấp cho người sử dụng,  bao gồm cả việc quan trắc lấy mẫu trực tiếp đến quan trắc từ xa, điều tra các nguyên nhân thay đổi hiện tại, phân tích dự báo đặc điểm thay đổi trong tương lai.
7. Công trình quan trắc nước dưới đất: là công trình được xây dựng, thiết lập để thực hiện nhiệm vụ quan trắc, nghiên cứu đối với một đối tượng xác định, công trình quan trắc có thể là lỗ khoan, giếng, điểm lộ…
8. Số lượng công trình quan trắc: tại 1 điểm quan trắc nước dưới đất có thể bố trí từ 1 đến vài công trình quan trắc. Số công trình quan trắc trong điểm phù hợp với tầng chứa nước có ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật gặp được từ trên xuống trong hệ thống nước dưới đất.  



















	

	





















	
	









	
	






9. 







Điểm quan trắc: Là vị trí bố trí một hoặc vài công trình quan trắc, trong đó mỗi công trình có nhiệm vụ quan trắc một đối tượng nghiên cứu riêng biệt.  
10. Điểm lộ: là điểm xuất lộ tự nhiên nước dưới đất.






	
	

	



	





11. 
Tuyến quan trắc: Là một hệ thống các điểm quan trắc được bố trí theo dạng đường thẳng để thực hiện nhiệm vụ quan trắc đối với một đối tượng nghiên cứu nhất định.
12. Trạm quan trắc: là vùng lãnh thổ được xây dựng các công trình quan trắc cho các đối tượng khác nhau.

13. Mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất: là một hệ thống các điểm quan trắc bố trí trên một diện tích nghiên cứu nhất định và được bố trí theo một sơ đồ hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, đo đạc, nghiên cứu, dự báo, cảnh báo về tài nguyên nước dưới đất. Căn cứ vào quy mô, mục tiêu, nhiệm vụ và tính chất quan trắc tài nguyên nước dưới đất, có thể chia ra hai loại mạng chủ yếu:

a. Mạng quan trắc khu vực: là mạng được thiết lập nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trắc TN NDĐ cho một khu vực rộng lớn của lãnh thổ. Một mạng khu vực thường khống chế hoàn toàn diện tích và chiều sâu phân bố của một hoặc vài cấu trúc Địa chất thuỷ văn (ĐCTV).  
b. Mạng quan trắc chuyên: Là mạng quan trắc được thiết để thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước dưới đất cho một mục đích nghiên cứu chuyển hoá nào đó như để nghiên cứu ảnh hưởng do khai thác nước dưới đất, ảnh hưởng do tưới, ảnh hưởng do xây dựng hồ chứa nước, kênh dẫn nước, ảnh hưởng do khai thác mỏ … 

14. Sân cân bằng: là một khu đất được lựa chọn (khoảnh chia khoá) căn cứ vào đặc điểm ĐCTV để đánh giá định lượng các yếu tố cân bằng và sự hình thành dòng chảy nước dưới đất, trong đó bố trí 1 số công trình (theo tuyến hoặc dạng phong bì) quan trắc trong một tầng chứa nước và các thiết bị xác định định lượng thực tế các yếu tố cân bằng nước dưới đất.
15. Mốc độ cao và tọa độ: được xác định theo hệ tọa độ và độ cao Nhà nước VN2000, trong đó độ cao có độ chính xác tối thiểu tương đương với Nivo hạng 4, tọa độ có độ chính xác tối thiểu tương đương với đa giác hạng 2 theo quy phạm đo đạc các công tác trắc địa của Bộ Tài nguyên và Môi trường.





Điều 3. Hệ thống công trình trong mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất 
Hệ thống công trình trong mạng lưới quan trắc tài nguyên nước từ thấp đến cao gồm: công trình quan trắc, điểm quan trắc, tuyến quan trắc, trạm quan trắc, mạng quan trắc.
Điều 4. Kết cấu công trình quan trắc nước dưới đất là lỗ khoan
1. Vật liệu sử dụng: dùng ống chống, ống lọc PVC để kết cấu công trình. Ống lọc được đặt ở tầng chứa nước nghiên cứu. Đối với tầng nước ngầm không được để ống lọc treo hoàn toàn trên mực nước ngầm. 

2. Kích thước: chiều dài ống lọc tùy theo chiều sâu và đặc điểm chứa nước của tầng; thông thường phía dưới là đoạn ống lắng dài 3m đến 8m. Đường kính ống lọc tối thiểu là 60mm. 

3. Trám sét: giữa ống chống và vách công trình phải được trám bằng đất sét có chất lượng cao để đảm bảo cách ly an toàn.

4. Chèn cát, sỏi, trám sét: giữa vách công trình và ống lọc phải được chèn cát, sỏi để đảm bảo nước được lưu thông giữa tầng chứa và công trình quan trắc.

5. Bảo vệ công trình quan trắc: phần trên công trình phải lắp đặt ống thép tới chiều sâu ít nhất từ 1m đến 2m kể từ mặt đất (hình 1). Xung quanh ống, phải được gia cố bằng một bệ bê tông có kích thước  (1m×1m) dày 1m. Đầu ống chống phải có nắp bảo vệ, có khoá chắc chắn và có cấu trúc thích hợp để đóng mở mỗi khi đo đạc, lấy mẫu. Trên bệ bê tông, phải đặt một mốc bằng sứ tương đương mặt đất được xác định toạ độ, độ cao và để làm chuẩn cho mỗi lần đo đạc mực nước. Mỗi công trình được gắn biển ngay trên bệ. Mỗi điểm được bảo vệ bằng tường rào.

6. Ở các công trình có đặt máy tự ghi mực nước truyền tự động số liệu phải xây nhà để bảo vệ thiết bị. 
Điều 5. Kết cấu công trình quan trắc nước dưới đất là điểm lộ
Xây dựng nguồn lộ thành điểm quan trắc, bao gồm các hạng mục sau: 

1. Bóc bỏ lớp phủ để khơi thông cho nguồn nước xuất lộ chảy thành dòng ổn định. 

2. Thiết kế xây đập chắn có kích thước phù hợp với kích thước và quy mô của nguồn lộ, đảm bảo bền vững, nước không thấm từ phía trên xuống phía dưới đập chắn. 

3. Cửa đập chắn được đặt một ngưỡng đo lưu lượng, cửa ngưỡng có dạng hình tam giác, hình thang hoặc hình chữ nhật.

4. Trên bệ đập chắn và trên ván chắn, phải cố định một mốc đo đạc được xác định tạo độ và độ cao

5. Hình dạng và kích thước của ngưỡng chọn phù hợp với lưu lượng của từng nguồn lộ như sau:

	Lưu lượng nguồn lộ (l/s)
	Dạng ngưỡng chắn

	‹ 5

5 - 10

› 10

>100
	Hình tam giác vuông

Hình chữ nhật

Hình thang

Xây máng để đo bằng lưu tốc kế


Điều 6. Mốc tọa độ độ cao của công trình quan trắc
Mốc xác định tọa độ và độ cao của điểm quan trắc được quy định như sau: 

1. Đối với công trình là lỗ khoan, mốc được gắn trên bệ bê tông bảo vệ sao cho vị trí mốc đặt tương đương với mặt đất và là điểm khởi tính để đo chiều sâu mực nước, chiều sâu lỗ khoan cách mặt đất.

2. Đối với công trình quan trắc nguồn lộ, mốc được gắn ở gần ngưỡng đo lưu lượng.

3. Tọa độ và độ cao các công trình quan trắc được đo kiểm tra định kỳ, tối thiểu 10 năm 1 lần.
Điều 7. Hệ thống tổ chức quan trắc từ cơ sở đến trung ương
Hệ thống tổ chức quan trắc từ cơ sở đến trung ương gồm có: Quan trắc viên; Trạm quan trắc; Đoàn quan trắc tài nguyên nước và Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

1. Quan trắc viên: Là cán bộ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, bảo quản, bảo dưỡng công trình (hoặc nhóm công trình) quan trắc và các thiết bị dụng cụ đo đạc.

2. Trạm quan trắc: Là tổ chức chuyên môn cơ sở để thực hiện nhiệm vụ quan trắc. Trạm quan trắc có cán bộ chuyên môn (quan trắc viên) để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, bảo quản, bảo dưỡng công trình (điểm) quan trắc và các thiết bị dụng cụ đo đạc.
3. Đoàn quan trắc: Là đơn vị cơ sở quản lý 1 hoặc 1 số mạng quan trắc trong 1 hoặc 1 số cấu trúc địa chất nhất định. 
4. Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước là đơn vị ở cấp trung ương, quản lý công tác quan trắc tài nguyên nước trong phạm vi cả nước.  
CHƯƠNG II
YẾU TỐ VÀ CHẾ ĐỘ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Điều 8. Yếu tố quan trắc
Yếu tố quan trắc gồm: mực nước, (hoặc lưu lượng), nhiệt độ, áp lực lỗ rỗng và thành phần hoá học của nước. Các yếu tố trên thay đổi phù hợp với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và dạng công trình, cụ thể như sau:
1. Ở những công trình quan trắc nước đưới đất là lỗ khoan, giếng, các yếu tố quan trắc là mực nước, nhiệt độ và thành phần hoá học của nước.

2. Ở những công trình quan trắc nước mặt như sông, kênh dẫn nước, hồ v.v… các yếu tố phải quan trắc là mực nước, nhiệt độ và thành phần hoá học của nước.  

3. Ở những công trình quan trắc nước dưới đất là lỗ khoan trong các công trình khai thác với lưu lượng lớn >3000m3/ngày, ngoài các yếu tố đo mực nước, nhiệt độ, chất lượng nước, quan trắc áp lực lỗ rỗng để theo dõi sụt lún mặt đất do khai thác nước. 




Điều 9. Chế độ quan trắc tài nguyên nước dưới đất
1. Đo thủ công

a. Các chế độ quan trắc mực nước hoặc lưu lượng 
- Ở các điểm nghiên cứu các tầng nước ngầm và nước có áp yếu, chế độ quan trắc được quy định như sau:
+ Về mùa khô: 5 lần trong một tháng vào các ngày 6, 12, 18, 24, 30;
+ Về mùa mưa: đo 10 lần trong một tháng bằng các ngày 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

-  Ở các điểm nghiên cứu các tầng chứa nước áp lực ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng, thuỷ văn, hải văn, đo theo chế độ 5 lần trong 1 tháng. Ngày đo thống nhất vào các ngày 6, 12, 18, 24, 30.

- Tháng 2 không có ngày 30 chuyển đo vào ngày 1 tháng 3.

- Ở các điểm nghiên cứu chuyên, nghiên cứu quan hệ thuỷ lực giữa nước dưới đất với nước mặt (như sông, hồ, kênh dẫn nước…), tuyến quan trắc chuyên này bắt đầu bằng công trình quan trắc nước mặt, tiếp theo là các công trình quan trắc nước dưới đất bố trí theo phương dòng chảy của nước dưới đất và thường vuông góc đường bờ của nguồn nước mặt. Đo 5 lần/tháng vào mùa khô và 10 lần/tháng vào mùa mưa, vào thời kỳ mưa lũ đo 1 lần/ngày.  

.  




- Ở các công trình nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều đến nước dưới đất, chế độ đo như sau.

+ Ở các công trình nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều đến nước dưới đất với chu kỳ dao động nhật triều hay bán nhật triều, mỗi ngày đo 12 lần vào các giờ quy định: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 
+ Ở các công trình nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều đến nước dưới đất với chu kỳ dao động theo mùa, mỗi ngày đo 2 lần vào các giờ quy định (vào lúc 6 và 18 giờ).
b.  Chế độ quan trắc nhiệt độ
Đo nhiệt độ như chu kỳ đo mực nước và được tiến hành ngay sau khi đo mực nước. Mỗi lần đo, phải đo cả nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí. Ở những công trình chuyên nghiên cứu quan hệ thuỷ lực nước mặt với nước dưới đất, hoặc nghiên cứu ảnh hưởng triều, có nhiều lần đo mực nước trong một ngày, nhưng chỉ đo nhiệt độ một lần vào lúc 6 giờ sáng.

c. Chế độ quan trắc thành phần hoá học của nước dưới đất 
- Chế độ quan trắc: Thực hiện 2 lần trong năm, vào các thời điểm mực nước đạt max, min, các thời điểm cực trị của mùa khô và mùa mưa.
- Các dạng mẫu: Các dạng mẫu chủ yếu được lấy phân tích  gồm: mẫu toàn diện, vi lượng, nhiễm bẩn, mẫu chuyên môn (Fe+2, Fe+3).
+ Mẫu phân tích toàn diện được lấy ở các công trình quan trắc khu vực bố trí trong các tầng chứa nước có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc dân hoặc ở vùng đỉnh phân thuỷ nhằm đánh giá toàn diện các chi tiêu hoá học trong nước dưới đất. 
+ Mẫu phân tích chuyên được lấy riêng đối với 1 số các ion kém bền dễ biến đổi trong điều kiện bình thường, mà phải có dụng cụ đặc biệt hoặc hoá chất chuyên dùng để cố định chung.

+ Mẫu vi lượng: lấy ở các khu công nghiệp, khu vực có nguy cơ ô  nhiễm nước dưới đất.

+ Mẫu phân tích nhiễm bẩn được lấy ở các công trình quan trắc theo nhiệm vụ nghiên cứu được xác định cụ thể trong các đề án nghiên cứu.
+ Mẫu môi trường: BOD, COD: lấy ở các công trình quan trắc nước mặt
d. Thay đổi chế độ quan trắc

-  Đơn vị thi công không tự thay đổi chế độ quan trắc, thường xuyên theo dõi các số liệu thu thập, phân tích đánh giá để đề xuất chế độ quan trắc phù hợp;
- Đối với những công trình quan trắc có chuỗi số liệu đo từ 10 năm trở lên, lập phương án giảm bớt hoặc tăng số lần quan trắc trình cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét, duyệt cho áp dụng.

2. Đo tự động

a. Các chế độ quan trắc mực nước hoặc lưu lượng  
- Ở các vùng nước dưới đất chịu tác động trội bởi yếu tố thủy văn, khí tượng, khai thác nước: đặt chế độ ghi 2h/1 lần

- Ở các vùng nước dưới đất chịu tác động trội bởi yếu tố thủy triều: đặt chế độ ghi 1h/1 lần;

- Ở các vùng còn lại: đặt chế độ ghi ngày/1 lần.

b. Các chế độ quan trắc nhiệt độ nước  
- Đo vào lúc đi lấy dữ liệu

c. Các chế độ quan trắc thành phần hoá học của nước dưới đất
Tùy thuộc vào mục đích quan trắc cụ thể để lựa chọn thông số và chế độ ghi số liệu. 
































	
	

	
	

	
	



	
	



	























CHƯƠNG III
 THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ QUAN TRẮC


· 
· 
· 
· 
· 
· 


Điều 10. Các thiết bị  đo mực nước 
Gồm các dụng cụ, thiết bị để đo mực nước trong các công trình quan trắc như giếng, công trình và đo mực nước ở các trạm quan trắc nước mặt.

Dụng cụ, thiết bị đo mực nước trong các công trình quan trắc gồm:

- Thiết bị đo mực nước bằng điện;
- Thiết bị đo mực nước tự động bằng máy tự ghi;
- Áp kế;
- Thước đo mực nước cầm tay ( hỗ trợ đo mực nước dưới đất và đo tại các trạm quan trắc nước mặt).
1. Thiết bị đo mực nước bằng điện  
Thiết bị này gồm hai bộ phận chủ yếu:

a. Dây đo và hệ thống tín hiệu mang tính năng là dây đo đồng thời là dây dẫn điện. Dây đo phải là loại dây điện mềm, bền chắc, có in rõ khắc vạch thước đến 0,5cm. Một đầu dây được mắc vào một hệ thống thiết bị gồm nguồn điện (pin) và các hệ thống báo tín hiệu như đèn (ánh sáng), chuông điện (âm thanh) hoặc các đồng hồ đo điện (Ampe kế, von kế …). Các thiết bị đo được chế tạo gần đây thường lắp cả hai tín hiệu đèn và chuông điện. Đầu kia của dây được lắp vào quả dọi là bộ phận tiếp nước để thả vào công trình khi đo.

b. Bộ phận tiếp nước là một quả dọi làm bằng kim loại (đồng, thép không rỉ …) và được nối với một đầu kia của dây đo. Khi tiếp nước mạch điện đóng kín, đèn bật sáng và chuông điện kêu, báo cho người đo biết quả dọi đã thả tới mực nước trong công trình.




2. Áp kế
Dùng để đo mực nước ở các công trình tự phun có áp lực lớn, việc khống chế mực nước tĩnh khó khăn do phải nối ống cao trên mặt đất. Dụng cụ này đo áp lực của nước phun lên trong công trình, qua đó tính ra chiều cao mực nước tĩnh từ độ cao điểm đặt áp kế.

3. Thước đo nước cầm tay  
Thước đo nước cầm tay có thể làm bằng gỗ tốt, chất dẻo hoặc hợp kim. 
4. Thiết bị đo mực nước tự động bằng máy tự ghi  
Thiết bị đo mực nước tự động là thiết bị được lắp đặt ở công trình quan trắc để ghi lại sự thay đổi mực nước trong công trình.  
	














Điều 11. Thiết bị đo lưu lượng
Trong công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất việc đo lưu lượng được tiến hành ở các công trình khai thác và các điểm lộ.  
1. Thiết bị đo lưu lượng ở các công trình khai thác nước
- Do chủ sở hữu của các công trình đó quản lý.
- Thiết bị siêu âm có độ chính xác cao, đồng hồ đo lưu lượng. Việc xác định lưu lượng khai thác thường phải tính toán căn cứ vào công suất máy bơm và thời gian hút nước hàng ngày.

2. Thiết bị đo lưu lượng ở các điểm lộ 
- Ván tràn: Ván tràn có các kiểu ván tam giác, ván hình chữ nhật, ván hình thang. 
- Thùng định lượng: Đo ở những nguồn lộ có lưu lượng nhỏ

- Lưu tốc kế: Đo ở những nguồn lộ có lưu lượng lớn.

Kết quả đo lưu lượng bằng ván được tính theo công thức sau.

Dạng ván đo                                  Công thức tính

Ván tam giác                                Q = 0,014h2
[image: image10.wmf]h

, l/s

Ván hình chữ nhật                        Q = 0,018bh
[image: image11.wmf]h

, l/s

Ván hình thang                             Q = 0,0186bh
[image: image12.wmf]h

, l/s

Trong đó: h: cột nước chảy qua ván, cm

                 b: chiều rộng cạnh dưới của ván đo, cm

                 Q: lưu lượng, l/s

Điều 12. Thiết bị đo nhiệt độ  
Là các loại nhiệt kế chậm có vạch chia độ đến 0,5oC được đặt trong bầu đựng để tránh va quệt làm vỡ khi đưa xuống công trình.

Nhiệt kế đo nhiệt độ nước phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Thang chia độ ( 0.2 oC; 

- Có kim loại bao bọc bên ngoài;

- Có hộp đựng nước để ngâm bầu thủy ngân;

- Bầu thủy ngân không chạm vào thành và đáy hộp.




Điều 13. Thiết bị lấy mẫu nước
1. Lấy mẫu tài nguyên nước dưới đất
Việc lấy mẫu nước trong các công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất để phân tích có thể sử dụng các dụng cụ thiết bị sau:

a. Ống lấy mẫu nước theo chiều sâu: có thể dùng ống nhựa hoặc thép chế tạo theo kiểu ống lấy mẫu Simonov. Cấu tạo của ống chủ yếu gồm ống mẫu và các van điều khiển đóng, mở khi ống mẫu đã nằm ở vị trí lấy mẫu.

b. Máy bơm: dùng máy bơm có kích thước phù hợp, bơm nước trong công trình lên để lấy mẫu. Việc chọn loại máy bơm phải đảm bảo phù hợp với đường kính công trình và chiều sâu mực nước. Nên sử dụng loại máy bơm chìm đường kính nhỏ, bơm li tâm công suất khoảng 1,5m3/h kèm theo máy phát điện nhỏ xách tay công suất 2 - 3kw.

c. Dụng cụ đựng mẫu nước: dùng các loại can có dung tích 3 lít, 2 lít, 1 lít và 0,5 lít. Nắp can phải kín đảm bảo khi vặn chặt nước không chảy ra được. Sau khi đậy nắp phải cố định bằng băng dính. Đối với mẫu chuyên môn và nhiễm bẩn dùng chai thuỷ tinh hoặc chai PE.














Điều 14. Thiết bị đo chất lượng nước tại hiện trường

Đối với một số chỉ tiêu kém bền, cần phải đo tại thực địa như Eh, pH, EC, Nhiệt độ,… Thiết bị là bộ thí nghiệm hiện trường với các dung dịch chuẩn, các đầu đo. 
Các thiết bị phải được chuẩn độ trước khi thực địa cũng như trước khi đo tại thực địa.   
Điều 15. Dụng cụ đo chiều sâu công trình 
Dụng cụ đo chiều sâu là cá chì hoặc dây đo chiều sâu chuyên dụng.
Cá chì là một quả nặng chế tạo bằng chì, gang hoặc thép có hình dạng khí động học. Dây đo là dây cáp lụa nhỏ hay dây thép nối vào đuôi “cá chì”. 
Đối với các công trình có chiều sâu lớn dùng tời có đồng hồ đo mét để đo chiều sâu.

Điều 16. Các thiết bị chủ yếu để bảo dưỡng công trình quan trắc
1. Máy khoan: để khoan thông công trình 
2. Máy nén khí: để bơm thổi rửa công trình 
CHƯƠNG IV

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC

Điều 17. Đo mực nước
1. Đo mực mước thủ công trong các công trình quan trắc (công trình, giếng) bằng các thiết bị dụng cụ như quả dọi đo mực nước hay thiết bị đo mực nước bằng điện. Kết quả đo đối với nước dưới đất là chiều sâu mực nước tính từ mặt đất còn đối với nước mặt là độ cao tuyệt đối mực nước.

a.  Kiểm tra thiết bị trước khi đo
Kiểm tra mạch điện và hệ thống tín hiệu, chuông điện réo hoặc đèn sáng.

b. Số đọc trên dây đo mực nước thống nhất lấy chính xác đến (0,5 cm.

c. Việc đo mực nước như trên được thực hiện 2 lần. Nếu sai số giữa 2 lần đo không quá 1cm thì được và lấy giá trị trung bình của hai lần đo để ghi vào sổ quan trắc. Nếu sai số giữa hai lần đo vượt quá 1cm thì phải đo lại từ đầu.
d. Ở mỗi công trình quan trắc, độ cao tuyệt đối của công trình (công trình, giếng) đã được xác định chính xác bằng công tác trắc địa và cố định bằng mốc sứ chôn ở bệ bê tông. Chiều cao của ống chống bảo vệ phải xác định chính xác. Để thuận tiện, mỗi lần đo mực nước có thể đo từ miệng công trình (miệng ống bảo vệ). Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất là kết quả đo trừ đi chiều cao ống bảo vệ.

e. Ở các công trình gặp nước phun đã được lắp áp kế để đo mực nước, để tính chiều cao cột nước từ điểm đặt áp kế, số đọc áp kế sau khi tính ra chiều cao (m) phải cộng với chiều cao từ mốc sứ đến điểm đặt áp kế để được chiều cao cột nước phun so với mặt đất.
Trường hợp không có áp kế, phải nối cao thêm ống chống theo dõi mực nước dâng cao đến ổn định và dùng thước đo trực tiếp chiều cao cột nước tự phun kể từ mặt đất.

g. Đo mực nước ở các công trình quan trắc nước mặt (sông, hồ …) có thể đọc số đo ngay trên các cột mia, nếu mực nước cao hơn hoặc thấp hơn khoảng thước khắc trên mia, có thể dùng thước mét cứng để đo mực nước để đo chiều sâu nực nước từ mốc cố định. Khi mặt nước có sóng, cần phải đo mực nước trong ống (nhựa hoặc thép) để đảm bảo mực nước ổn định và số liệu đo được chính xác.
h. Ở các công trình đặt máy tự ghi:

Trên cơ sở biên độ dao động mực nước lớn nhất và nhỏ nhất trong năm và khả năng chịu áp của đầu đo để chọn độ sâu đặt máy, đảm bảo máy luôn ngập trong nước và thỏa mãn khả năng chịu áp của đầu đo.

i. Chế độ kiểm tra đối với các công trình đặt máy tự ghi 
Về mùa khô: 2 lần trong một tháng. Mỗi lần kiểm tra cần xem xét tình trạng hoạt động của thiết bị như: Kiểm tra máy có chạy hay không, tình trạng pin, số liệu bình thường hay không.



















	





Điều 18. Đo lưu lượng
Tại các công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất là các nguồn lộ.  Phương pháp đo chủ yếu là ván tràn các loại (hình thang, tam giác, hình chữ nhật), tiến hành đo chiều cao cột nước chảy qua ván bằng thước mét cứng có khắc vạch tới milimét. Vị trí đo được đánh dấu sẵn bằng một nẹp ở đáy ván sao cho khi đo có thể chọn được vị trí cách mép ván ít nhất 3 lần so với chiều cao cột nước tối đa chảy qua ván. 
Số đo đọc chính xác đến milimét. 






Kết quả đo được tính ra lưu lượng theo công thức sau.

Dạng ván đo                                   Công thức tính

Ván tam giác                                Q = 0,014h2
[image: image16.wmf]h

, l/s

Ván hình chữ nhật                        Q = 0,018bh
[image: image17.wmf]h

, l/s

Ván hình thang                             Q = 0,0186bh
[image: image18.wmf]h

, l/s

Trong đó: h: cột nước chảy qua ván, cm

                 b: chiều rộng cạnh dưới của ván đo, cm

                 Q: lưu lượng, l/s

Điều 19. Đo nhiệt độ của nước
Đo bằng nhiệt kế chậm có khắc vạch chia đến 0,5oC. Trước khi đo nhiệt độ nước, phải đo nhiệt độ không khí. Việc đo nhiệt độ nước được quy định như sau:
1. Khi đo nhiệt độ của nước dưới đất trong công trình, phải thả nhiệt kế xuống giữa đoạn đặt ống lọc và để từ 5 - 10 phút mới kéo lên để đọc số đo.
2. Đo nhiệt độ ở nguồn lộ, phải để nhiệt kế gần nơi xuất lộ nước, để bầu nhiệt kế trong nước và đọc số đo.

3. Đo nhiệt độ nước mặt, phải thả nhiệt kế xuống độ sâu cách mặt nước 0,5 - 1m.

4. Số đo nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí chính xác đến 0,50C. 
Điều 20. Đo chiều sâu công trình quan trắc là lỗ khoan 
Đo bằng cách thả từ từ dụng cụ cá chì xuống công trình cho tới khi chạm đáy. Phải thao tác vài lần để có số đo chính xác. Kết quả đo chiều sâu có độ chính xác sai số đo tối đa từ 1% đối với lỗ khoan sâu <100m giảm đến 0.5% đối với các lỗ khoan sâu từ 100m đến 500m tùy từng lỗ khoan.
Điều 21. Lấy mẫu nước
Ở công trình có thể thực hiện bằng dụng cụ lấy mẫu nước trong công trình hay bằng máy bơm, bơm nước từ trong công trình lên. 

Quy định về việc lấy mẫu như sau:

1. Lấy mẫu bằng dụng cụ lấy mẫu nước trong công trình. Trước khi lấy mẫu phải múc bỏ tối thiểu 3 lần cột nước có trong công trình, Sau khi dừng múc, để nước hồi phục trong khoảng 30’ mới lấy mẫu. Để lấy mẫu phải thả dụng cụ tới chiều sâu đặt ống lọc (chiều sâu lấy mẫu), mới mở nắp và kéo ống lên. Trường hợp ống có cấu tạo van đóng mở tự động, thì thao tác đơn giản hơn, chỉ cần thả ống tới chiều sâu lấy mẫu rồi kéo lên .
2. Lấy mẫu bằng phương pháp dùng máy bơm, bơm nước từ dưới công trình lên.
a. Đối với vùng thủy địa hóa phức tạp, thời gian bơm tối thiểu phải bơm hết 6 lần cột nước trước khi lấy mẫu;
b. Đối với các vùng còn lại:  thời gian bơm tối thiểu phải bơm hết 3 lần cột nước trước khi lấy mẫu;
c. Trong quá trình bơm, đo các chỉ tiêu Ec, Eh đến khi ổn định mới lấy mẫu; 
d. Đối với các công trình có chiều sâu lớn, việc bơm rửa để lấy mẫu có thể kéo dài hơn nhưng không quá 8 giờ (một ca máy);
Các mẫu chuyên: mẫu sắt, mẫu vi lượng cần phải lọc trước khi lấy.

3. Sau khi bơm rửa và lấy mẫu, phải đo phục hồi nước trong công trình trong thời gian 30 phút để kiểm tra trạng thái làm việc trong công trình .

4. Kết quả thau rửa và lấy mẫu ghi vào phiếu theo mẫu phụ lục số 7. 
5. Lấy mẫu ở các điểm lộ: lấy trực tiếp ở nơi xuất lộ nước.  
6. Lấy mẫu ở các điểm nước mặt: lấy cách xa bờ khoảng 10m

7. Chai lọ đựng mẫu phải được rửa sạch bằng hoá chất. Trước khi lấy phải súc kỹ ít nhất ba lần bằng chính nước mẫu. Sau khi lấy phải đậy nắp can, cố định nút bằng băng dính và viết nhãn mẫu theo đúng quy định hiện hành. Dung tích mẫu, việc đưa các hoá chất để cố định một số nguyên tố kém bền vững phải tuân theo các hướng dẫn của phòng thí nghiệm.
8. Bảo quản mẫu: Theo yêu cầu của phòng thí nghiệm
9. Các tài liệu đo đạc tại thực địa ghi chép đầy đủ vào nhật ký thực địa theo mẫu quy định. Các công việc chính bao gồm tổng hợp số liệu lấy mẫu và viết báo cáo kết quả lấy mẫu.
Điều 22. Phân tích mẫu

1. Phân tích trong phòng thí nghiệm (theo quy định) QCVN 09:2008/BTNMT;
2. Phân tích thực địa
 - Chuẩn bị: thiết bị phân tích mẫu, các hoá chất kèm theo, súc rửa bình lấy mẫu;

- Rửa lại dụng cụ đựng mẫu 3 lần bằng chính mẫu nước; 

- Làm sạch đầu đo sau mỗi lần đo;

- Chuẩn độ thiết bị đo;

- Đo các yếu tố cần đo tại các mẫu và lập phiếu phân tích tại hiện trường;

CHƯƠNG V

CHỈNH LÝ TỔNG HỢP VÀ THÀNH LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN TRẮC

Điều 23. Xử lý nội nghiệp của quan trắc viên

Là nhiệm vụ của mỗi một quan trắc viên được thực hiện hàng ngày, nội dung gồm có:

1. Hoàn chỉnh việc tính toán các số liệu đo đạc trong đó chiều sâu mực nước dưới đất cách mặt đất được tính thống nhất từ mốc sứ gắn ở bệ xi măng trong mỗi một công trình quan trắc. Nếu mực nước cao hơn mặt đất thì viết dấu “ + ”, còn thấp hơn thì không có dấu.
2. Đối với các số liệu đo mực nước các nguồn nước trên mặt, phải tính độ cao tuyệt đối mực nước.

3. Tính toán lưu lượng theo các phương pháp đo khác nhau về đơn vị thống nhất là l/s hoặc m3/ng.
4. Hoàn chỉnh ghi chép vào sổ nhật ký theo biểu mẫu quy định. 
5. Chỉnh lý văn phòng ở trạm được thực hiện ở trụ sở làm việc trạm dưới sự lãnh đạo của trạm trưởng, nội dung gồm có:

 - Kiểm tra hiệu đính các số liệu đã chỉnh lý ở trạm
 - Lập biểu kết quả quan trắc định kỳ theo yêu cầu về văn phòng mạng theo các biểu thống nhất (phụ lục 3) các số liệu về mực nước, lưu lượng, nhiệt độ, chiều sâu công trình , … Các số liệu báo cáo là các số liệu thực đo. Số liệu về mực nước thống nhất đối với nước dưới đất, là độ sâu cách mặt đất, còn nước trên mặt là độ cao tuyệt đối.

- Cùng với chính quyền sở tại lập biên bản các sự cố về các công trình quan trắc.

- Lập báo cáo định kỳ gửi về văn phòng mạng. Nội dung báo cáo gồm có khối lượng công tác thực hiện trong kỳ báo cáo, tình trạng các công trình quan trắc, nhân lực, thiết bị.





Điều 24. Xử lý nội nghiệp ở đơn vị cơ sở
Ở mỗi một mạng quan trắc (đôi khi một số mạng trong 1 đơn vị cấu trúc ĐCTV) có bộ phận văn phòng tổng hợp thực hiện các công việc: chỉnh lý tổng hợp, dự báo, cảnh báo. Nội dung công tác chỉnh lý gồm có:

1. Thành lập cơ sở dữ liệu quan trắc cho mạng. Cơ sở dữ liệu thực hiện hàng tháng bằng cách nhập số liệu của các trạm gửi về. Sau đó sao sang đĩa CD, ổ cứng phụ hoặc đồng thời lưu dữ ở 1 vài máy tính để đảm bảo an toàn cho số liệu và chuyển số liệu về trung tâm.

2. Chỉnh lý tài liệu, tính toán các giá trị mực nước, nhiệt độ, lưu lượng … theo giờ (đối với công trình nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều đến nước dưới đất), bình quân ngày, tháng, năm, các giá trị cực đại, cực tiểu, biên độ dao động …

- Chỉnh lý tài liệu, tính toán các giá trị cung cấp, lượng ngấm từ nước mưa, lượng bốc hơi thực tế … theo kết quả quan trắc ở các sân cân bằng.

- Chỉnh lý kết quả phân tích thành phần hoá học nước dưới đất.

3. Thực hiện các dự báo, cảnh báo ngắn hạn trong vùng để phục vụ các yêu cầu của các ngành kinh tế. Ba tháng 1 lần biên soạn các thông báo diễn biễn tài nguyên nước gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, website, các cơ quan quản lý tài nguyên nước địa phương. 


Điều 25. Xử lý nội nghiệp ở đơn vị trung ương
- Xử lý số  liệu quan trắc toàn quốc;  

- Thành lập ngân hàng dữ liệu quan trắc trong toàn quốc đối với các mạng khu vực;

- Điều chỉnh công tác quan trắc toàn quốc hàng năm;
- Sáu tháng 1 lần biên soạn các thông báo diễn biễn tài nguyên nước gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, website Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý tài nguyên nước và nghiên cứu liên quan;
- Hàng năm biên soạn và xuất bản niên giám tài nguyên nước dưới đất;
- Năm năm 1 lần biên soạn và xuất bản đặc trưng tài nguyên nước dưới đất;
- Lập kế hoạch, quy hoạch quan trắc tài nguyên nước;
- Dự báo ngắn hạn, dài hạn cho từng mạng và cho toàn quốc.
Điều 26. Xử lý mẫu nước 
1. Đơn vị đi lấy mẫu nước có trách nhiệm:

- Tổng hợp số liệu thực địa;

- Lấy kết quả và xử lý tài liệu phân tích mẫu nước;

- Viết báo cáo kết quả.
2. Đơn vị cơ sở

- Cập nhật số liệu trong mạng

- Xử lý số liệu

3. Đơn vị trung ương

- Cập nhật số liệu toàn quốc

- Xử lý số liệu.





Điều 27. Chế độ báo cáo
1. Nội dung báo cáo

Định kỳ mỗi tháng một lần các Trạm gửi báo cáo và tài liệu về Đoàn. Báo cáo và các tài liệu gồm có: 
- Các sổ nhật ký (loại sổ chỉnh lý theo phụ lục 1, 2) đã ghi hết số trang.
- Các biểu báo cáo số liệu quan trắc.

- Các biểu bảng sự cố.

- Báo cáo công tác định kỳ của cụm.

- Các phiếu kiểm tra quan trắc do trạm trưởng thực hiện.
2. Thời gian nộp tài liệu


- Các Trạm gửi về đoàn hàng tháng, từ ngày 5 đến 10 tháng sau gửi báo cáo của tháng trước.

- Các Đoàn: gửi cơ sở dữ liệu về đơn vị trung ương hàng tháng. Từ ngày 15 đến 22 hàng tháng gửi cơ sở dữ liệu và báo cáo tháng trước. 
 Định kỳ hàng năm ở các Đoàn tiến hành tập hợp thành lập báo cáo kết quả nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất theo vùng mạng lưới.

CHƯƠNG VI
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG

VÀ HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC

Điều 28. Hệ thống tổ chức quản lý vận hành công tác quan trắc
1. Quan trắc viên
Có nhiệm vụ như sau:

- Thu thập số liệu đầy đủ theo quy định ở các công trình quan trắc vào nhật ký quan trắc thực địa, tiến hành quan trắc đúng chu kỳ, kỹ thuật, mô tả ghi chép đúng quy phạm, chữ viết sạch, rõ ràng, không tẩy xoá và bảo quản sổ nhật ký cẩn thận;
- Quản lý, bảo quản các công trình quan trắc được giao, có đầy đủ hồ sơ như cấu trúc công trình quan trắc, vị trí đặt mốc sứ, dụng cụ thiết bị quan trắc… Giữa các chu kỳ quan trắc phải kiểm tra 1-2 lần để theo dõi bảo quản thu dọn làm vệ sinh xung quanh công trình quan trắc. Ở các công trình lắp máy tự ghi ngoài việc bảo quản còn kiểm tra tình trạng hoạt động của máy và sửa chữa các hỏng hóc, sự cố;
- Luôn luôn theo dõi trạng thái của công trình quan trắc và báo cáo lên trên các sự cố như lấp phần ống lọc, các biến dạng do bão lụt, lở đất, hoặc bị phá hoại gây nên. Trong các trường hợp bị hư hỏng phải tìm biện pháp khắc phục, nhờ chính quyền địa phương can thiệp, báo cáo phương án xử lý lên cấp trên;
- Làm công tác chỉnh lý văn phòng thực địa, lập các báo cáo gửi lên trên; 
Trong trường hợp trạm có vài quan trắc viên, thì cử 1 trạm trưởng, để đôn đốc các thành viên của mình thực hiện 3 nhiệm vụ trên, và tự mình thực hiện nhiệm vụ thứ tư.

2. Trạm trưởng 
Có trách nhiệm quản lý chung công tác quan trắc và chịu trách nhiệm trước tổ chức cấp trên về mọi mặt hoạt động sau đây:

- Tổ chức quan trắc theo quy định ở các công trình quan trắc trong trạm;
- Quản lý, bảo quản các công trình quan trắc;
- Quản lý, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ quan trắc;                           
- Tổ chức thực hiện kiểm tra mọi mặt hoạt động của các quan trắc viên tại các trạm quan trắc. Tối thiểu trong 1 tháng trạm trưởng phải kiểm tra được công việc của mỗi quan trắc viên được 1 lần. Mẫu phiếu kiểm tra theo phụ lục số…   
- Thực hiện báo cáo định kỳ lên cấp trên bằng văn bản hoặc trực tiếp theo yêu cầu.
3. Đoàn quan trắc
Là đơn vị quản lý 1 hoặc một số trạm quan trắc trong các cấu trúc địa chất thuỷ văn nhất định. Cơ cấu tổ chức của Đoàn quan trắc thích hợp để thực hiện hoàn chỉnh các quá trình: thu thập tài liệu, duy tu bảo dưỡng, đo đạc, sử lý tổng hợp các thông tin, thành lập cơ sở dữ liệu, các cảnh báo dự báo … (monitoring nước dưới đất). 
4. Cơ cấu tổ chức hành chính của Đoàn quan trắc 
Tuỳ thuộc vào tình hình thực tế song nhất thiết phải có tổ kỹ thuật văn phòng đứng đầu là chủ nhiệm đề án (mạng trưởng) và cán bộ kỹ thuật giúp việc được phân theo các tổ chuyên để quản lý các trạm quan trắc. Nhiệm vụ của tổ kỹ thuật văn phòng gồm có:

- Hướng dẫn kỹ thuật và điều hành công việc của các trạm, mạng quan trắc;
- Kiểm tra giám sát công việc của trạm, mạng quan trắc. Tối thiểu 1 quý 1 lần công việc của mỗi trạm được cán bộ ở văn phòng xuống kiểm tra;
- Nghiên cứu cải tiến trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc;
- Chỉnh lý tổng hợp và thành lập cơ sở dữ liệu quan trắc trong vùng;
- Thành lập các dự báo, cảnh báo;
- Lập báo cáo hàng năm và kế hoạch cho năm tiếp theo;
- Lập kế hoạch bảo dưỡng mạng lưới quan trắc theo quy định;
- Lập báo cáo lên trên.

5. Đơn vị tổ chức trung ương  
- Xây dựng quy định quan trắc;
- Xây dựng chương trình quan trắc;
- Kiểm tra đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc;
- Kiểm tra công tác quan trắc: tối thiểu mỗi năm 2 lần công việc của mỗi mạng được Trung tâm kiểm tra;
- Xử lý dữ liệu biên soạn xuất bản niên giám;
- Xử lý dữ liệu biên soạn xuất bản đặc trưng (5 năm 1 lần);
- Xử lý dữ liệu biên soạn ra thông báo cảnh báo 6 tháng 1 lần;

- Dự báo ngắn hạn, dài hạn về tài nguyên nước.
Điều 29. Công tác duy tu, bảo dưỡng
Các công trình quan trắc được duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

1. Các công trình quan trắc là lỗ khoan, căn cứ vào tài liệu quan trắc, đo kiểm tra chiều sâu, tài liệu đo hồi phục mực nước… xác định trạng thái làm việc của công trình. Nếu công trình bị lấp nhét không hoạt động phải được thông lại, thổi rửa (bằng máy khoan hoặc máy nén khí). Trong trường hợp công trình hoạt động bình thường thì cũng cứ  3-5 năm được thổi rửa lại 1 lần.
2. Các công trình quan trắc là điểm lộ, suối, công trình quan trắc nước mặt cần được thường xuyên duy tu bảo dưỡng để đảm bảo phản ánh tính tự nhiên của dòng chảy.
3. Xung quanh mỗi một công trình quan trắc cần được thường xuyên phát quang thu dọn vệ sinh … không để các hoạt động trên mặt làm ảnh hưởng đến công trình quan trắc cũng như đến nước dưới đất.

Điều 30. Công tác hoàn thiện mạng lưới
Mạng lưới quan trắc được thường xuyên hoàn thiện. Căn cứ vào kết quả thu nhận được các đơn vị quan trắc cần đề xuất lên các cơ quan có thẩm quyền để quyết định các ý kiến về việc hoàn thiện mạng lưới (bổ sung các công trình quan trắc mới, bỏ đi các công trình quan trắc không có ý nghĩa) cũng như hoàn thiện các phương pháp, quy trình công nghệ quan trắc, phần mềm cơ sở dữ liệu.
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: SỔ QUAN TRẮC THỰC ĐỊA TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
PHỤ LỤC 2: SỔ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA TRẠM QUAN TRẮC
PHỤ LỤC 4: PHIẾU KIỂM TRA QUAN TRẮC

PHỤ LỤC 5: BIÊN BẢN SỰ CỐ QUAN TRẮC

PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA THỰC ĐỊA

PHỤ LỤC 7: PHIẾU GHI KẾT QUẢ THAU RỬA VÀ LẤY MẪU

PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC NƯỚC

PHỤ LỤC 9: MẪU BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC
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Phụ lục 9
Hình 4: Thủy chí





  1. Bộ phận cảm ứng của senser


  2. Dây cáp


  3. Máy radio thu phát


  4. Pin mặt trời


  5. Ăng ten thu phát


  6. Lều đặt máy


  7. Mặt trời


Hình 8: Thiết bị đo mực nước tự ghi kiểu senser
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ĐƠN VỊ CẤP TRÊN


( TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUAN TRẮC)


























SỔ QUAN TRẮC MỰC NƯỚC


(Dùng cho vùng sông không ảnh hưởng thủy triều)


Tháng……..năm………








Sông:…………………………………………………………………


Vị trí quan trắc mực nước số:……………………………………….


Tọa độ:


Kinh độ:……………………………………………………...


Vĩ độ:………………………………………………………...


Địa danh:


Thôn:………………………………………………………...


Xã:…………………………………………………………...


Huyện:……………………………………………………….


Tỉnh:…………………………………………………………


Trưởng trạm:………………………………………………………...








                                                                      ĐƠN VỊ THỰC HIỆN


                                                                    (Ký tên, đóng dấu)
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